
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn 7, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

700.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

20/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SIAM PRIME

0108911216

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở 
bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật (CPC 
622)

4690(Chính)

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu các hàng hóa 
theo quy định của pháp luật

8299

3. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập 
cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật (CPC 
631 và 632)

4799

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SIAM 
PRIME
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SIAM PRIME TRADING JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0947364848
Email:

Fax:
Website:

tương đương 30.237,58 USD (Ba mươi nghìn hai trăm ba mươi bảy phẩy năm mươi 
tám đô la Mỹ)
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 KOMONRIT 
NAPHAWAN

Số 47/3 Moo3, Xã 
Bang But, Huyện 
Ban Khai, Tỉnh 
Ra Yong, Thái 
Lan

Cổ phần 
phổ 
thông

28.700 287.000.000 41,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 28.700 287.000.000 41,000

AB2056269

2 DARAVONG 
RUNGARUN

Tòa GMR 76/81-
83, Khu LAKSI 
Square, Phường 
ANUSAO 
WAREE, Quận 
Bang Khen,  Thủ 
đô Bangkok, Thái 
Lan

Cổ phần 
phổ 
thông

17.500 175.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 17.500 175.000.000 25,000

AA878562
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3 NGUYỄN VŨ 
THƯ

Thôn 7, Xã Thạch 
Hoà, Huyện 
Thạch Thất, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.800 168.000.000 24,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 16.800 168.000.000 24,000

0011820033
09

4 BUA-NGARM 
THANYANAN

Số 53 Moo10, Xã 
Nacharoen, 
Huyện Det Udom, 
 TỉnhUbon 
Ratchathani, Thái 
Lan

Cổ phần 
phổ 
thông

7.000 70.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.000 70.000.000 10,000

AA6270059

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

1 KOMONRIT 
NAPHAWAN

Số 47/3 Moo3, Xã 
Bang But, Huyện 
Ban Khai, Tỉnh 
Ra Yong, Thái 
Lan

Cổ phần 
phổ 
thông

28.700 287.000.000 41,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 28.700 287.000.000 41,000

AB2056269

2 BUA-NGARM 
THANYANAN

Số 53 Moo10, Xã 
Nacharoen, 
Huyện Det Udom, 
 TỉnhUbon 
Ratchathani, Thái 
Lan

Cổ phần 
phổ 
thông

7.000 70.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.000 70.000.000 10,000

AA6270059
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

3 DARAVONG 
RUNGARUN

Tòa GMR 76/81-
83, Khu LAKSI 
Square, Phường 
ANUSAO 
WAREE, Quận 
Bang Khen,  Thủ 
đô Bangkok, Thái 
Lan

Cổ phần 
phổ 
thông

17.500 175.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 17.500 175.000.000 25,000

AA878562

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       AB2056269
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 47/3 Moo3, Xã Bang But, Huyện Ban Khai, Tỉnh 
Ra Yong, Thái Lan
Chỗ ở hiện tại: Thôn 7, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   KOMONRIT NAPHAWAN Nữ

09/09/1991 Thái Lan

17/10/2018 Bộ ngoại giao Thái Lan

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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